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1. Quy định của pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn 

xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu 

hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

(VPHC) trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an

Abstract:
Within the scope of this article, the author provides an analysis of the 
provisions of the law on sanctioning of administrative violations in the 
field of social security, order and safety; prevention of social evils; fire 
protection; search and rescue; domestic violence prevention and control, 
pointing out inadequacies and also gives out a number of recommendations 
for improvements.

toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; 

phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; 

phòng, chống bạo lực gia đình được thể hiện 

tập trung trong Nghị định số 167/2013/NĐ- 

CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định 

về xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn
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xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, 
chống bạo lực 

sau này là N;

ngày 31/12/2C 

xử phạt VPH' 
tự, an toàn Xí hội; phòng, chống tệ nạn xã 

hội; phòng cl áy, chữa cháy; cứu nạn, cứu 
hộ; phòng, chống bạo lực gia đình thay thế 

Nghị định số 

số 144).

gia đình (Nghị định số 167), 
ghị định số 144/2021/NĐ-CP 

21 của Chính phủ quy định về 

c trong lĩnh vực an ninh, trật

167/2013/NĐ-CP (Nghị định

So với Nghị định số 167, Nghị định số 144 
mới cơ bản sau:có những điển

Một là, bổ 
và mức tiền phi 

trong lĩnh vực 
phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống tệ 

nạn xã hội.

iung lĩnh vực “cứu nạn, cứu hộ” 
ạt tối đa đối với hành vi vi phạm 
này; điều chỉnh tăng thêm mức

;ố 144 đã bổ sung lĩnh vực “cứu 
ong tên gọi, phạm vi điều chỉnh, 

lụng, hình thức xử phạt VPHC 
! chắc phục hậu quả, thời hiệu xử 
nức tiền phạt tối đa đối với hành

Nghị định 
nạn, cứu hộ” t|< 
đối tượng áp 

và biện pháp 
phạt; bổ sung 

vi vi phạm trong lĩnh vực này là 50.000.000 
đồng đối với 
với tổ chức (j J 
khoản 1, khoí .n 2 Điều 24 Luật Xử lý VPHC 
năm 2012 đã I lược sửa đổi, bổ sung năm 2020 

(Luật Xử lý 
tiền tối đa tro Ig lĩnh vực phòng, chống tệ nạn 

xã hội từ 4C. 
đồng đối với 

150.000.000 
với quy định lại điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 

24 Luật Xử b'

cá nhân, 100.000.000 đồng đối 

(hù hợp với quy định tại điểm c

VPHC)); điều chỉnh mức phạt

.000.000 đồng lên 75.000.000 
:á nhân, từ 80.000.000 đồng lên 
íồng đối với tổ chức (phù hợp

VPHC.

Hai là, bổ sung các hành vi vi phạm, hình 
thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu 
quả, thẩm quyền lập biên bản, xử phạt, mức 
phạt tiền đối với hành vi vi phạm và phân định 
thẩm quyền xử phạt đối với các chức danh 

trong lĩnh vực “cứu nạn, cứu hộ”.

Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này 
cùng với các quy định về hình thức xử phạt 

(hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt 
bố sung), mức xử phạt, biện pháp khắc phục 
hậu quả được quy định cụ thể tại nhiều điều 
luật (Điều 29, 30, 31, 36, 41, 44, 45, 46...) 
trong Mục 3 - Vi phạm hành chính về phòng 

cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ. Nghị định 
số 144 cũng quy định về thẩm quyền xử phạt 
và phân định thẩm quyền xử phạt trong lĩnh 
vực này đối với Chủ tịch ủy ban nhân dân 
(UBND) các cấp (Điều 68); Công an nhân dân 
(Điều 69), Bộ đội biên phòng (Điều 70), Kiểm 
lâm (Điều 73), Kiểm ngư (Điều 74), Thanh tra 
(Điều 76) và nguyên tắc xác định và phân định 
thẩm quyền xử phạt (Điều 78).

Ba là, quy định hình thức xử phạt trục xuất 
là hình thức xử phạt bổ sung; bổ sung, sửa đổi 
và cụ thể hóa nhiều biện pháp khắc phục hậu 

quả; điều chỉnh cách thức quy định vê hình 
thức xử phạt trục xuất; bổ sung nhiều hành vi 
VPHC mới, tăng mức xử phạt đối với nhiều 

hành vi vi phạm.

Nghị định số 144 nêu rõ hình thức xừ phạt 
trục xuất là hình thức xử phạt bổ sung (điểm 
d khoản 2 Điều 3)1, bổ sung, sửa đổi và cụ 
thể hóa nhiều biện pháp khắc phục hậu quả 
(khoản 3 Điều 3). Nghị định cũng quy định về 
hình thức xử phạt trục xuất theo hướng rõ ràng,

1 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định: Việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài 
có thể là hình t lức xử phạt chính hoặc hình thức xử phạt bổ sung.

--------------------------------ỵ NGHIÊN Cứu f-E
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công khai hơn khi nêu rõ hành vi vi phạm nào 
bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất2 thay 

cho quy định theo phương án tùy nghi3.

2 Điểm d khoản 13 Điều 7, điểm đ khoản 6 Điều 12, điểm b khoản 5 Điều 13, điểm b khoản 3 Điều 15, điểm 
b khoản 3 Điều 17, điểm b khoản 8 Điều 18, điểm b khoản 4 Điều 20, điểm d khoản 8 Điều 23, điểm b khoản
3 Điều 25, điểm b khoản 3 Điều 27, điểm c khoản 6 Điều 28, điểm b khoản 7 Điều 32 Nghị định số 144/2021/ 
NĐ-CP.
3 Khoản 4 Điều 3, khoản 6 Điều 5, khoản 6 Điều 11, khoản 7 Điều 12, khoản 6 Điều 13, khoản 4 Điều 15, 
khoản 5 Điều 16, khoản 9 Điều 17, khoản 5 Điều 19, khoản 7 Điều 21, khoản 3 Điều 23, khoản 7 Điều 26, 
khoản 5 Điều 28, khoản 3 Điều 29, khoản 8 Điều 30, khoản 7 Điều 31, khoản 8 Điều 32, khoản 4 Điều 33, 
khoản 5 Điều 40, khoản 6 Điều 42, khoản 5 Điều 43 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.
4 Ví dụ: Một số hành vi ưong các Điều 16, 22,43.
5 Ví dụ: Điều 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27... Nghị định số 144/2021/NĐ-CP.
6 Xem Điều 68 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP và các điều 70, 71,72, 73, 74, 75, 76 Nghị định số 144/2021/ 
NĐ-CP.
7 Xem Điều 70 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP và Khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Điều 78 Nghị định số 
144/2021/NĐ-CP?

8 Xem Điều 70 và khoản 4 Điều 78 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP.

Nhiều hành vi VPHC mới được bổ sung4, 
mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong các 
lĩnh vực hầu hết được tăng lên5; bảo đảm tính 
giáo dục, răn đe, phòng ngừa và trừng phạt các 
chủ thể thực hiện hành vi VPHC. Từ đó, tăng 
cường bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
ngăn ngừa vi phạm pháp luật nói chung và tội 
phạm nói riêng.

Bốn là, quy định rõ hơn, cụ thể hơn về thẩm 
quyền xử phạt VPHC đối với một số chủ thể; 
đồng thời, phân định rõ thẩm quyền xử phạt 
của từng chức danh trong các nhóm chủ thể có 
thẩm quyền xử phạt.

Nghị định số 144 quy định cụ thể thẩm 
quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng, Cảnh 
sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Thanh tra, Quản 
lý thị trường, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 
quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực 
hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; bổ sung 
thẩm quyền xử phạt của Kiểm ngư6. Bên cạnh 
đó, Nghị định này cũng phân định rõ thẩm 
quyên xử phạt của từng chức danh trong các 
nhóm chủ thể nêu trên7. Điều này giúp các chủ 

thể xác định được thẩm quyền và tạo điều kiện 
áp dụng pháp luật chính xác, hiệu quả hơn.

2. Một số hạn chế, bất cập trong quy định 
của Nghị định số 144

Thứ nhất, Nghị định số 144 quy định không 
thống nhất về tham quyền xử phạt vi phạm 
hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền 
xử phạt trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực 
gia đình và phòng, chống tệ nạn xã hội

Điều 70 Nghị định số 144 quy định 06 
nhóm chức danh thuộc Bộ đội Biên phòng có 
quyền xử phạt VPHC trong 04 nhóm lĩnh vực 
(an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy, 
chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống tệ 
nạn xã hội). Tuy nhiên, khoản 4 Điều 78 về 
phân định thẩm quyền xử phạt quy định, người 
có thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng 
có thẩm quyền xử phạt VPHC và áp dụng các 
biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành 
vi VPHC, trong đó có hành vi quy định tại các 
điều của Mục 4 Chương II Nghị định này. Mục 
4 Chương II của Nghị định quy định VPHC về 
phòng, chống bạo lực gia đình - lĩnh vực mà 
Điều 70 không quy định thẩm quyền phạt tiền 
của Bộ đội Biên phòng8.

Điều 71 về thấm quyền xử phạt VPHC của 
Cảnh sát biển quy định 07 nhóm chức danh

1.Q NGHIÊN cưu ị---------------------------------
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Chương II Nghị định này). Tuy 
Điều 78 Nghị định số 144 lại

quy định tại Điều 23 và 28 Nghị

và kiểm soát ma túy; Điều 28 - 
bạc trái phép) là các VPHC về 
tệ nạn xã hội9. Như vậy, Nghị

trong lĩnh vực phòng, chống bạo

của lực lượng lày chi có thẩm quyền xử phạt 
VPHC trong 01 nhóm lĩnh vực - lĩnh vực an 
ninh, trật tự, ai I toàn xã hội (được quy định cụ 
thể tại Mục 1,
nhiên, khoản í
quy định, ngư ri có thẩm quyền xử phạt của 
Cảnh sát biển có quyền xử phạt VPHC và áp 
dụng biện phá]) khắc phục hậu quả đối với các 
hanhviVPHC
định này (Điều 23 - Vi phạm các quy định về 
phòng, chống 
Hành vi đánh 
phòng, chống
định số 144 quy định không thống nhất về 
thẩm quyền xỉ phạt VPHC của Bộ đội Biên 
phòng và Cảnl I sát biển - là các chủ thể có thẩm 
quyền xừ phạt
lực gia đình Vi I phòng, chống tệ nạn xã hội.

Thứ hai, N' Ịhị định so 144 quy định về thâm 
quyền xử phạt và thẩm quyền áp dụng biện 
pháp khắc phụ
thuộc các cơ I ruan có thẩm quyền xử phạt còn 
mang tính hình thức, không khả thi.

- Quy định về thẩm quyền xử phạt của 
một số chức 
quyền xử phạ 
khả thi.

+ về thấm quyển xử phạt của chiến sĩ Bộ 
đội Biên phòr g đang thi hành công vụ và Trạm 
trưởng, Đội i rường của chiến sĩ Bộ đội biên 
phòng đang t, ĩi hành công vụ:

IC hậu quả của một số chức danh

(lanh thuộc các cơ quan có thẩm 
còn mang tính hình thức, không

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang thi hành 
công vụ có thẩm quyền xử phạt tiền đến 
400.000 đồng đối với hành vi VPHC trong 
lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội10 và 
các hành vi VPHC thuộc thẩm quyền xử phạt 
của Bộ đội Biên phòng trong lĩnh vực này gồm 
hành vi VPHC quy định tại các Điều 7,8,15 và 
khoản 1, các điểm c, d và đ khoản 2, các khoản 
3, 4, 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định số 14411. Tuy 
nhiên, đối chiếu với quy định về hình thức xử 
phạt tiền12, trong đó có quy định về mức phạt 
tiền tối đa thuộc thẩm quyền của chức danh này 
(đến 400.000 đồng) trong lĩnh vực an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội thì chức danh này không có 
thẩm quyền xử phạt tiền ở các hành vi quy định 
tại các điểm, khoản, điều luật nêu trên13. Đối 
với lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, thẩm 
quyền xử phạt tiền của chiến sĩ Bộ đội Biên 
phòng đang thi hành công vụ được quy định 
“Phạt tiền đến 500.000 đồng”14 và các hành vi 
VPHC thuộc thẩm quyền xử phạt của Bộ đội 
Biên phòng trong lĩnh vực này gồm các hành 
vi quy định tại Điều 24, 25, 26, 27 và 28. Đối 
chiếu với quy định về hình thức xử phạt tiền15, 
trong đó có quy định về mức phạt tiền tối đa 
thuộc thẩm quyền của chức danh này (đến 
500.000 đồng) trong lĩnh vực phòng, chống tệ 
nạn xã hội thì chức danh này cũng không có 
thẩm quyền xử phạt tiền ở các hành vi quy định 
tại các điểm, khoản, điều luật nêu trên16.

Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ Bộ 
đội biên phòng đang thi hành công vụ, có thẩm

và khoản 5 Điều 78 Nghị định số 144.
khoản 1 Điều 70 Nghị định số 144.

: ỉ Điều 52 Luật Xử lý VPHC năm 2012.
u 7, 8,15 và khoản 1, các điểm c, d và đ khoản 2, các khoản 3,4, 5,6 và 7 Điều 18 Nghị định

9 Xem Điều 71
10 Xem điểm b
11 Xem khoản ‘ í Điều 78 Nghị định số 144.
12 Xem khoản
13 Xem các Die I
số 144.
14 Xem điểm b ]
15 Xem khoản
16 Xem Điều 24, 25, 26, 27 và 28 Nghị định số 144. Đối với các hành vi VPHC quy định tại khoản 1 Điều 
25; khoản 1 Đ ều 26; khoản 1 Điều 28 chức danh này có thể thỏa mãn thẩm quyền xử phạt tiền nhưng không 
thỏa mãn thẩn

khoản 1 Điều 70 Nghị định số 144.
’ Điều 52 Luật Xử lý VPHC năm 2012.

quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và/hoặc biện pháp khắc phục hậu quả.
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quyền xử phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với 
hành vi VPHC trong lĩnh vực phòng, chống tệ 
nạn xã hội17 và các hành vi thuộc thẩm quyền 
xử phạt cùa Bộ đội Biên phòng trong lĩnh vực 
này gồm hành vi VPHC quy định tại Điều 24, 
25,26,27 và 28 Nghị định số 14418. Tuy nhiên, 
đối chiếu với quy định về hình thức xử phạt 
tiền19, trong đó có quy định về mức phạt tiền tối 
đa thuộc thẩm quyền của chức danh này (đến 
2.500.000 đồng) trong lĩnh vực phòng, chống 
tệ nạn xã hội thì chức danh này không có thẩm 
quyền xử phạt tiền ở các hành vi quy định tại 
các điểm, khoản, điều luật nêu trên20.

17 Điểm b khoản 2 Điều 70 Nghị định số 144.
18 Xem các Điều 24, 25, 26, 27 và 28 Nghị định số 144.
19 Xem khoản 2 Điều 52 Luật Xử lý VPHC năm 2012.
20 Xem Điều 24,25,26,27 và 28 Nghị định số 144. Đối với các hành vi VPHC quy định tại khoản 1 Điều 24; 
Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, khoản 2 Điều 28 chức danh này có thể thỏa mãn thẩm quyền xử phạt tiền 
nhưng không thỏa mãn thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và/hoặc biện pháp khắc phục hậu quả.
21 Xem điểm b khoản 1 Điều 72 Nghị định số 144.
22 Xem khoản 6 Điều 78 Nghị định số 144.
23 Xem khoản 2 Điều 52 Luật Xử lý VPHC năm 2012.
24 Xem Điều 52 Luật Xử lý VPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
25 Xem các điểm c và đ khoản 3, điểm d khoản 4 Điều 7; các điểm đ và k khoản 3, các điểm a, c, d và e khoản 
4, điểm a khoản 5 Điều 11 và Điều 21 Nghị định số 144. Đối với các hành vi VPHC quy định tại các điều, 
khoản, điểm nêu trên đều có mức tiền phạt tối đa vượt quá thẩm quyền của Công chức Hải quan đang thi 
hành công vụ; đồng thời, có nhiều hành vi quy định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khác 
phục hậu quà.
26 Xem điểm b khoản 1 Điều 73 Nghị định số 144.
27 Xem khoản 7 Điều 78 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP. Trong đó, các hành vi VPHC quy định tại Điều 21 
Nghị định này có mức tiền phạt tối đa vượt quá thẩm quyền của Kiểm lâm viên đang thi hành công vụ.

+ về thẩm quyền xử phạt của công chức 
Hải quan đang thi hành công vụ:

Công chức Hải quan đang thi hành công 
vụ có quyền xử phạt tiền đến 500.000 đồng 
đối với hành vi VPHC trong lĩnh vực an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội21 và các hành vi VPHC 
thuộc thẩm quyền xử phạt của Hải quan được 
quy định tại các điểm c và đ khoản 3, điểm 
d khoản 4 Điều 7; các điểm đ và k khoản 3, 
các điểm a, c, d và e khoản 4, điểm a khoản 5 
Điều 11 và Điều 21 Nghị định số 14422. Tuy 
nhiên, đối chiếu với quy định về hình thức xử 

phạt tiền23, trong đó có quy định về mức phạt 
tiền tối đa thuộc thẩm quyền của chức danh này 
(đến 500.000 đồng) trong lĩnh vực an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội, trong mối quan hệ với việc 
xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử 
phạt khác và biện pháp khắc phục hậu quả24 thì 
chức danh này không có thẩm quyền xử phạt 
tiền ở các hành vi quy định tại các điểm, khoản, 
điều luật nêu trên25.

+ về thẩm quyền xử phạt của Kiểm lâm viên:

Kiểm lâm viên đang thi hành công vụ có 
quyền xử phạt tiền đến 500.000 đồng đối với 
hành vi VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội26 và các hành vi VPHC thuộc 
thẩm quyền xử phạt của Kiểm lâm trong lĩnh 
vực này được quy định tại Điều 21 Nghị định 
số 14427. Tuy nhiên, Kiểm lâm viên không thể 
áp dụng hình thức xử phạt tiền đối với hành vi 
vi phạm tại Điều 21 vì mức tối đa của khung 
tiền phạt vượt quá thẩm quyền xử phạt tiền của 
chức danh này; đồng thời, chức danh này cũng 
không có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả.

+ về thấm quyền xử phạt của Kiểm ngư viên:
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quy định tại Điều 21 Nghị định

Kiểm ngư /iên đang thi hành công vụ có 
quyền xử phạt tiền đến 2.000.000 đồng đối với 
hành vi VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, 
an toàn xã hộ:28 và các hành vi VPHC thuộc 
thẩm quyền XI r phạt của Kiểm ngư trong lĩnh 
vực này được
số 14429. Trong đó, đối chiếu thẩm quyền thì 
Kiểm ngư viêr không thể thực hiện được thẩm 
quyền xử phạt 
định đối với h inh vi vi phạm tại Điều 21 vượt 
quá thẩm quye 1
Kiểm ngư viêi 1 cũng không có thẩm quyền áp 
dụng biện phá) khắc phục hậu quả.

Như vậy, Nghị định số 144 quy định về 
thẩm quyền xí • phạt tiền của một số chức danh. 
Tuy nhiên, đối
(với sự xác đị ih và phân định thẩm quyền xử 
phạt tại Điều 
chức danh lại
quyền này trong các lĩnh vực nhất định. Do đó, 
việc quy định 
số chức danh 
khả thi.

- Quy địn 1 về thẩm quyền áp dụng biện 
pháp khắc phi LC hậu quả của một số chức danh 
thuộc các cơ quan có thẩm quyền xử phạt còn 
mang tính hìn 1 thức, không khả thi.

Điểm đ khoản 3 Điều 68 Nghị định số 144 
quy định thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả 
“Áp dụng biệr
tại khoản 1 Đi ỈU 28 Luật Xử lý VPHC và khoản 
3 Điều 3 Nghị
định số 144 ct ng phân định thẩm quyền này của 
Chủ tịch UB1JD cấp tỉnh. Tuy nhiên, khoản 3 
Điều 3 Nghị <Ịnh số 144 chỉ quy định cá nhân,

tiền vì mức phạt tiền tối đa quy

n xử phạt của Kiểm ngư viên và

chiếu với hành vi vi phạm cụ thể

78 Nghị định số 144) thì một sô 
không thể thực hiện được thẩm

thẩm quyền xử phạt tiền của một 
nêu trên trở nên hình thức, bất

của Chủ tịch UBND cấp tỉnh là 
pháp khắc phục hậu quả quy định

định này”. Khoản 2 Điều 78 Nghị

THỰC TIỄN PHÁP LUẬT

tổ chức có hành vi VPHC quy định tại Nghị định 
này có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục 
hậu quả quy định tại các điểm a, c, e và i khoản 
1 Điều 28 Luật Xử lý VPHC (chứ không phải 
các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều 28) và 
một hoặc nhiều biện pháp quy định tại các điểm 
a, b, c, d, đ, e, g, h, I, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, u, 
V khoản 3 Điều 3 Nghị định số 144. Nghị định 
số 144 cũng không quy định thêm biện pháp 
khắc phục hậu quả nào ngoài các biện pháp quy 
định tại các điểm a, c, e và i khoản 1 Điều 28 
Luật Xử lý VPHC. Theo quy định của Điều 4 
Luật Xử lý VPHC, căn cứ quy định của Luật Xử 
lý VPHC, Chính phủ quy định về hình thức xử 
phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả 
đối với từng hành vi VPHC. Điều 8 Nghị định số 
118/2021/ND-CP ngày 23/12/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Xử lý VPHC, trong nguyên tắc 
xác định hành vi VPHC, áp dụng các hình thức 
xử phạt VPHC, biện pháp khắc phục hậu quả và 
sự kiện bất khả kháng quy định: “Các hình thức 
xử phạt VPHC và biện pháp khắc phục hậu quả 
chỉ được áp dụng khi nghị định quy định về xử 
phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước 
có quy định các hình thức xử phạt, biện pháp 
khắc phục hậu quả này đối với hành vi VPHC cụ 
thể, trừ trường họp quy định tại khoản 2 Điều 65 
Luật Xử lý VPHC”30. Như vậy, có thể hiểu nếu 
Nghị định không quy định về biện pháp khắc 
phục hậu quả đối với từng hành vi VPHC thì 
các chủ thể không thể áp dụng. Do đó, việc quy 
định Chủ tịch UBND cấp tinh có thẩm quyền áp 
dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định 
tại khoản 1 Điều 28, trong khi Nghị định số 144 
chỉ nêu các biện pháp khắc phục hậu quả quy 
định tại các điểm a, c, e và i khoản 1 Điều 28 
Luật Xử lý VPHC thi chức danh này cũng khó

28 Xem điểm b khoản 1 Điều 74 Nghị định số 144.
29 Xem khoản ' Điều 78 Nghị định số 144. Trong đó, các hành vi VPHC quy định tại Điều 21 Nghị định này
có mức tiền phạt tối đa vượt quá thẩm quyền của Kiểm ngư viên đang thi hành công vụ.
30 Xem khoản Điều 8 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.
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có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả 
khác ngoài giới hạn các biện pháp mà nghị định 
này đã quy định.

Ngoài ra, khoản 4 Điều 78 Nghị định số 144 
liệt kê thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên 
phòng đối với các hành vi VPHC, nhưng không 
bao gồm thẩm quyền xử phạt đối với hành vi 
hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm 
tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc 
đưa hối lộ người thi hành công vụ quy định 
tại Điều 21 Nghị định số 144. Đây là hành vi 
xâm hại tới sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của 
người thi hành công vụ; gây thiệt hại về tài sản, 
phương tiện của cơ quan nhà nước, của người 
thi hành công vụ; tác động tiêu cực tới việc 
chấp hành pháp luật của nhà nước. Hành vi 
này là hành vi vi phạm tương đối phổ biến; các 
chủ thể khác đều được quy định thẩm quyền xử 
phạt đối với hành vi này31.

31 Xem khoản 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 Nghị định số 144.
32 Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.
33 Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP

3. Kiến nghị

Để bảo đảm hiệu quả thi hành quy định của 
pháp luật về xử phạt VPHC trong lĩnh vực an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ 
nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, 
cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, tác giả 
kiến nghị:

Thứ nhất, bổ sung thẩm quyền của Bộ đội 
Biên phòng xử phạt tiền và được tính theo 
tỷ lệ phần trăm mức phạt tiền tối đa lĩnh vực 
phòng, chống bạo lực gia đình32. Theo đó, bổ 
sung nội dung “phạt tiền đến 3.000.000 đồng 
đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực phòng, chống bạo lực gia đình” (tại điểm 
b khoản 3 Điều 70); “phạt tiền đến 6.000.000 
đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình” 
(tại điểm b khoản 4 Điều 70); “phạt tiền đến 

Eil NGHIÊN cứu ỵ---------------------------------
LẬP PHÁP_/ Số 14 (462) - T7/2022

15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia 
đình” (tại điểm b khoản 5 Điều 70); “phạt tiền 
đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo 
lực gia đình” (tại điểm b khoản 6 Điều 70).

Thứ hai, bổ sung thẩm quyền của Cảnh sát 
biển xử phạt tiền và được tính theo tỷ lệ phần 
trăm mức phạt tiền tối đa của lĩnh vực phòng, 
chống tệ nạn xã hội33. Theo đó, bổ sung nội 
dung “phạt tiền đến 7.500.000 đồng đối với 
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng, chống tệ nạn xã hội” (tại điểm b khoản 
3 Điều 71); “phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối 
với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng, chống tệ nạn xã hội” (tại điểm b khoản 
4 Điều 71); “phạt tiền đến 22.500.000 đồng đối 
với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng, chống tệ nạn xã hội” (tại điểm b khoản 
5 Điều 71); “phạt tiền đến 37.500.000 đồng đối 
với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng, chống tệ nạn xã hội” (tại điểm b khoản 
6 Điều 71); “phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối 
với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng, chống tệ nạn xã hội” (tại điểm b khoản 
7 Điều 71).

Thứ hai, bổ sung thẩm quyền của Chiến sĩ 
Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ xử 
phạt VPHC đối với lĩnh vực an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; Trạm 
trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ Bộ đội Biên 
phòng đang thi hành công vụ đối với lĩnh vực 
phòng, chống tệ nạn xã hội; Công chức Hải 
quan đang thi hành công vụ đối với lĩnh vực 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Kiểm lâm viên, 
Kiểm ngư viên đang thi hành công vụ đối với 
lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội ■


